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I. Về yêu cầu kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh viên tốt nghiệp

1. Về kiến thức

1.1. Về kiến thức chuyên môn chung
· Biết và vận dụng được các kiến thức cần thiết về khoa học cơ bản và y dược học cơ sở phục vụ cho chuyên môn dược.

· Hiểu biết cơ bản về các khoa học dược nói chung và có kiến thức chuyên môn cơ bản vững vàng liên quan đến tổ chức được và thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, kiểm nghiệm, lưu trữ, phân phối và tư vấn sử dụng thuốc, các dạng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

· Hướng dẫn và tư vấn chuyên môn cho các thành viên khác

· Thông tin thuốc và tham gia giáo dục cộng đồng về thuốc

· Hiểu và vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành dược. 
· Hiểu biết về tổ chức y tế, các mô hình tổ chức và quản lý nhà nước về dược; các mô hình công ty, sản xuất kinh doanh thuốc; mô hình quản lý chất lượng thuốc liên quan đến hoạt động nghề nghiệp.
· Trình bày được vai trò và định hướng phát triển của dược liệu trong chăm sóc sức khỏe và sản xuất dược phẩm, các quan điểm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), của nhà nước và Bộ Y tế trong phát triển và sử dụng hợp lý, an toàn dược liệu, thuốc dược liệu.
· Trình bày được các nguyên tắc chung để đảm bảo chất lượng trong thu hái, chế biến và bảo quản dược liệu; các nội dung cơ bản và ý nghĩa của GAP, GCP trong tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu. 

· Trình bày được các tiêu chuẩn chất lượng của dược liệu: nội dung, yêu cầu và phương pháp kiểm nghiệm.

· Trình bày được các nguyên tắc chiết xuất, tinh chế và phân lập các nhóm hợp chất chính trong dược liệu.

· Trình bày được một số dược liệu quan trọng thường gặp: tên Việt nam và khoa học, bộ phận dùng, thành phần hóa học, tác dụng và công dụng chính.

· Trình bày được các dạng bào chế của thuốc ở mức độ cấu trúc.

· Trình bày được tá dược thông dụng, tính chất và chức năng cụ thể của tá dược trong từng dạng bào chế và bao bì.

· Giải thích được sự liên quan giữa các tính chất lý hóa của dạng bào chế đến sinh khả dụng của thuốc.

· Trình bày được nguyên lý các quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất dược phẩm: xay, rây, khuấy trộn, sấy, nén dập...

· Giải thích được nguyên tắc hoạt động của các máy móc thường sử dụng trong công nghệ bào chế dược phẩm.

· Biên soạn được đề cương nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu để phát triển các dạng thuốc.
· Trình bày được những vấn đề phải thực hiện trong quá trình nâng cấp cỡ lô

· Biên soạn, thực thi, thẩm định và hiệu chỉnh được qui trình sản xuất.

· Phân tích được các yếu tổ ảnh hưởng đến chất lượng trong quá trình sản xuất thuốc.

· Nắm vững được các qui định của GMP liên quan đến nhà xưởng, thiết bị, nhân sự, hồ sơ và qui trình trong quá trình sản xuất và bảo quản thuốc tại nhà máy sản xuất dược phẩm.

· Trình bày được các hệ thống quán lý chất lượng gồm GMP, PICs, ISO.

· Diễn giải được nguyên tắc và phân loại các phương pháp phân tích hóa học: phương pháp phân tích khối lượng, các phương pháp phân tích thể tích.

· Giải thích được nguyên tắc, phân loại, ứng dụng của các phương pháp phân tích dụng cụ trong đánh giá chất lượng dược phẩm và nguyên liệu làm thuốc: phương pháp điện hóa, phương pháp quang phổ, phương pháp sắc ký.

· Giải thích được các qui định, nguyên tắc trong kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng: GLP, ISO. 

· Giải thích được nguyên tắc vận hành các thiết bị trong phân tích dụng cụ: máy chuẩn độ điện thế, máy quang phổ tử ngoại khả kiến, máy quang phổ hồng ngoại, máy quang phổ huỳnh quang, máy quang phổ hấp thu nguyên tử, máy SKLHNC, máy SKK.

· Trình bày được hệ thống quản lý chất lượng thuốc tại Việt Nam.

· Liệt kê được các chỉ tiêu và mô tả phương pháp thử trong kiểm nghiệm các dạng thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

· Trình bày được đặc điểm bệnh học và sinh lý bệnh của những bệnh
thông thường.

· Giải thích được quá trình dược động học (hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ) của thuốc trong cơ thể.

· Phân tích được dược lý học các thuốc về cơ chế tác động, chỉ định điều trị, tác dụng phụ của các nhóm thuốc tác động trên hệ thần kinh trung ương, thuốc tác động trên hệ thần kinh thực vật, thuốc tác động trên hệ hô hấp, thuốc tác động trên hệ tiêu hóa, thuốc tác động trên cơ-xương khớp, thuốc tác động trên tim mạch, thuốc tác động trên hormon, thuốc kháng ung thư và thuốc kháng khuẩn, thuốc kháng nấm kháng virus, thuốc kháng ký sinh trùng, thuốc trị ung thư và vitamin.

· Phân tích được được chế độ sử dụng thuốc phù hợp cho từng đối tượng cụ thể: trẻ em, người trưởng thành, người cao tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú …  và các ca lâm sàng từ đó có tư vấn hợp lý.

· Tổng hợp được thông tin về thuốc điều trị, các nghiên cứu về dược lý,
dược lâm sàng.
1.2. Về kiến thức chuyên môn định hướng chuyên ngành
Ngoài các yêu cầu kiến thức về chuyên môn chung, người dược sĩ đại học được trang bị thêm những kiến thức của một trong năm định hướng chuyên ngành tương ứng sau đây: 
Chuyên ngành Dược lâm sàng

· Phân tích được dược lý học các thuốc về cơ chế tác động, chỉ định điều trị, tác dụng phụ của các nhóm thuốc dùng trong điều trị.

· Phân tích được chế độ sử dụng thuốc phù hợp cho từng đối tượng cụ thể: trẻ em, người trưởng thành, người cao tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú … và các ca lâm sàng từ đó có tư vấn hợp lý.

· Phân tích và tư vấn trị liệu hợp lý với từng bệnh nhân.

· Giải thích được quá trình dược động học (hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ) của thuốc trong cơ thể. Phân tích được về dược lực học các thuốc.

· Trình bày và phân tích được phạm vi điều trị, cách sử dụng, tác dụng phụ của các nhóm thuốc dùng trong điều trị bệnh.

· Biện luận được kết quả các xét nghiệm sinh hóa lâm sàng.

· Giải thích được các tương tác thuốc thường gặp.

· Tổng hợp được thông tin về thuốc điều trị, các nghiên cứu về dược lý, dược lâm sàng.
Chuyên ngành Dược liệu và dược cổ truyền

· Trình bày được các nội dung thực hiện cơ bản và cách thức tổ chức thực hiện GACP trong sản xuất dược liệu.

· Trình bày được các nội dung, yêu cầu và phương pháp xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu.

· Trình bày được các phương pháp hiện đại ứng dụng trong chiết xuất và phân lập các hợp chất tự nhiên.

· Trình bày được những nguyên tắc cơ bản của các phương pháp phổ học (UV, IR, NMR, MS) và ứng dụng chúng trong phân tích các hợp chất tự nhiên.

· Trình bày được các nguyên tắc và yêu cầu trong chiết xuất, điều chế và tiêu chuẩn hóa cao định chuẩn và hoạt chất từ dược liệu phục vụ cho sản xuất công nghiệp.

· Trình bày được các nguyên tắc và yêu cầu trong hiện đại hóa các dạng thuốc cổ truyền; các nguyên tắc để đảm bảo và ổn định chất lượng trong sản xuất và đảm bảo chất lượng thuốc có nguồn gốc tự nhiên.

· Chuyên ngành Kiểm tra chất lượng thuốc

· Trình bày được các hệ thống quản lý chất lượng gồm GLP, ISO.

· Thực hiện được việc lấy mẫu, xử lý mẫu phù hợp với từng dạng bào chế theo qui định hiện hành.

· Trình bày được phương pháp xây dựng TCCS cho từng dạng bào chế, bao gồm cả quy trình định lượng tạp chất liên quan trong công tác kiểm nghiệm thuốc.

· Trình bày được quy trình xác định độ ổn định và tuổi thọ của thuốc theo tài liệu hiện hành.

· Biết cách sử dụng chất đối chiếu / chuẩn làm việc để kiểm tra chất lượng thuốc.

· Trình bày được nguyên tắc hoạt động, cấu hình của các hệ thống sắc ký lỏng hiện đại và ứng dụng trong kiểm nghiệm thuốc.

Chuyên ngành Quản lý và Cung ứng thuốc
· Trình bày được nội dung các văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành dược và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

· Trình bày được các khái niệm, các quy luật và nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế dược và quản trị kinh doanh dược.

· Mô tả và phân biệt được các hồ sơ, thủ tục, qui trình thao tác chuẩn trong thực hành dược, bao gồm: qui trình cung ứng thuốc, qui trình bảo quản thuốc, qui trình quản lý chất lượng thuốc, qui trình thông tin thuốc, qui trình đăng ký thuốc.

· Hiểu biết và trình bày được về các mô hình tổ chức và quản lý nhà nước về dược; các mô hình công ty, sản xuất kinh doanh thuốc; mô hình quản lý chất lượng thuốc liên quan đến hoạt động nghề nghiệp.
Chuyên ngành Sản xuất và phát triển thuốc

· Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất nguyên liệu thuốc.

· Phân tích được công thức thuốc để đưa ra quy trình sản xuất thích hợp.

· Đề ra được các tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật cần đánh giá cho từng dạng bào chế. Tóm tắt được các nguyên tắc cơ bản của GMP, GSP, ...

· Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến các quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất dược phẩm.

· Xây dựng được quy trình sản xuất thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc tiêm, thuốc mỡ, kem, thuốc nhỏ mắt ở quy mô sản xuất công nghiệp.

· Xây dựng được quy trình thẩm định quy trình sản xuất, hệ thống xử lý không khí, hệ thống hậu cần, hệ thống xử lý chất thải.

· Phân tích được sơ đồ thiết kế nhà máy, các đường di chuyển của nhân viên, nguyên liệu, thành phẩm, phế phẩm.

· Xây dựng được quy trình đảm bảo chất lượng trong sản xuất thuốc.

· Xây dựng và phân tích được hồ sơ lô.
2. Về kỹ năng

2.1. Về kỹ năng nghề nghiệp

· Nhận biết được 200 dược liệu có trong danh mục các dược liệu thiết yếu của
Bộ Y tế.

· Tổ chức được và thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, kiểm nghiệm, lưu trữ, phân phối và tư vấn sử dụng đối với dược liệu, nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác kiểm nghiệm nguyên liệu và thành phẩm thuốc. Kiểm nghiệm được các dược chất, dược liệu và các dược phẩm theo tiêu chuẩn Dược Điển và TCCS.

· Sử dụng được các thiết bị thông dụng trong sản xuất viên nén, viên bao phim,
thuốc bột,…

· Thiết kế được công thức căn bản cho dạng bào chế qui ước. Viết được qui trình bào chế cho công thức thuốc đã thiết kế.

· Phân tích và giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn liên quan đến xây dựng công thức và bào chế thuốc.

· Thực hiện thành thạo các thao tác dược lý thực nghiệm cơ bản và tiến hành được các thử nghiệm về hấp thu, đối kháng, hiệp lực, độc tính và chí nhiệt tố trên chuột và thỏ.

· Khai thác được thông tin liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân.

· Tính toán và hiệu chỉnh được chế độ dùng thuốc cho các đối tượng khác nhau căn cứ trên đặc tính dược động học của thuốc.

· Hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân an toàn hiệu quả.

· Đọc hiểu văn bản qui phạm pháp luật về dược và soạn thảo được một văn bản qui phạm cá biệt (quyết định, công văn, giấy giới thiệu) liên quan đến công tác tổ chức quản lý dược.

· Thực hiện được các qui định về thực hành trong các lĩnh vực quản lý chất lượng thuốc, thông tin thuốc và đăng ký thuốc.

· Lập kế hoạch cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, hóa chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao.

· Soạn thảo được một hợp đồng kinh tế dược và các hồ sơ thao tác chuẩn trong thực hành tốt.

· Vận dụng được các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh dược và kinh tế y tế trong hành nghề.

2.2. Về kỹ năng mềm

· Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng. 

· Có khả năng làm việc nhóm, phát triển nhóm, lãnh đạo nhóm.

· Phối hợp được với đồng nghiệp để tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn được giao và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cấp dưới về chuyên môn dược.

· Giao tiếp tốt bằng văn bản, các phương tiện công nghệ tin học.

· Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành và giao tiếp chuyên môn được bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

· Có kỹ năng tìm kiếm và thu thập tài liệu, xử lý thông tin, chuẩn bị được bài báo cáo khoa học, các thông tin về thuốc và thuyết trình bằng slide điện tử với ngôn ngữ, phong cách và thời lượng phù hợp.

· Sử dụng thành thạo các chương trình máy tính thông dụng phục vụ cho các hoạt động chuyên môn, xử lý thống kê, soạn thảo và trình bày văn bản.

3. Về thái độ

· Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

· Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh và khách hàng.

· Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

· Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.

· Có tinh thần phát triển dược liệu cho công cuộc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, có ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường.

· Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

· Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.
· Có trách nhiệm công dân và ý thức cộng đồng.

· Có ý thức tổ chức kỹ luật.

II. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
· Đảm nhiệm được các vị trí công tác dược trong các cơ quan quản lý 

· Đảm nhiệm được các vị trí công tác dược trong các cơ sở điều trị,

· Đảm nhiệm được các vị trí công tác dược trong các cơ sở sản xuất dược phẩm

· Đảm nhiệm được các vị trí công tác dược trong các cơ sở kiểm tra giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng 

· Đảm nhiệm được các vị trí công tác dược trong các cơ sở phân phối

· Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên môn y dược.

· Đảm nhiệm được các vị trí công tác nghiên cứu dược trong các cơ quan quản lý khác có nhu cầu dược sĩ.
III. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

· Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn; duy trì, cải thiện các kỹ năng mềm.

· Có khả năng tham gia các khóa đào tạo chuyên đề sau đại học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

· Có khả năng theo học các chương trình đào tạo để được cấp văn bằng sau đại học trong và ngoài nước: Dược sĩ CK1, Dược sĩ CK2, Thạc sĩ dược học, Tiến sĩ Dược học./.
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